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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Lịch sử phát triển kinh tế, văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu 

số cho thấy, tri thức cộng đồng luôn tiến hóa cùng với sự thay đổi của 

môi trường tự nhiên, xã hội giúp người dân nâng cao khả năng chống 

chịu và thích ứng với sự thay đổi của môi trường tự nhiên. Chính sách 

ứng phó BĐKH của Chính phủ đã xác định nhiều nội dung nhằm đẩy 

mạnh nghiên cứu áp dụng các kiến thức, kinh nghiệm của cộng đồng dân 

tộc thiểu số vào phòng tránh thiên tai, ứng phó BĐKH là một trong số các 

giải pháp để hoàn thành các mục tiêu ứng phó BĐKH ở cấp quốc gia, cấp 

bộ ngành và ở các đia phương. 

 Luận án về Tri thức cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lai Châu 

ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan trong thích ứng hiệu quả 

với biến đổi khí hậu mong muốn sẽ cung cấp cơ sở khoa học và thực 

tiễn về vai trò và giá trị tri thức cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lai Châu, 

phục vụ cho việc “xây dựng cộng đồng thích ứng hiệu quả với BĐKH”. 

Đồng thời kết quả của Luận án sẽ là tài liệu tham khảo cho chính quyền 

các cấp trong việc xây dựng chính sách, kế hoạch ứng phó với thiên tai 

và thích ứng với BĐKH của Tỉnh trong tương lai. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Đánh giá được khí hậu cực đoan và thiên tai ở Lai Châu và tác 

động đến đời sống và sản xuất của cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lai 

Châu. 

- Phân tích, đúc kết được thực tiễn hệ thống tri thức cộng đồng 

dân tộc thiểu số ở Lai Châu đã được áp dụng trong ứng phó với khí hậu 

cực đoan và thiên tai. 
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- Xác định được các giải pháp nhằm phát huy hệ thống tri thức 

cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lai Châu nhằm ứng phó hiệu quả với biến 

đổi khí hậu. 

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống tri thức cộng đồng về trồng trọt, 

chăn nuôi; khai thác và quản lý nguồn nước, tài nguyên rừng; bảo vệ sức 

khỏe tính mạng tài sản đã được cộng đồng DTTS ở Lai Châu sử dụng 

trong ứng phó với khí hậu cực đoan và thiên tai. 

- Phạm vi nghiên cứu: Luận án nghiên cứu khảo sát tại xã Tà Lèng 

huyện Tam Đường và Thu Lũm huyện Mường Tè; xã Hồ Thầu, xã Bản 

Bo, xã Nà Tăm huyện Tam Đường.    

 4. Giả thuyết nghiên cứu 

- Cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lai Châu cảm nhận rõ những biểu 

hiện của BĐKH và tác động của khí hậu cực đoan và thiên tai đến các 

lĩnh vực kinh tế - xã hội của cộng đồng. 

- Cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lai Châu đã sử dụng hệ thống tri 

thức, kinh nghiệm, kỹ thuật của cá nhân, gia đình và cộng đồng để điều 

chỉnh thực hành trong sản xuất, quản lý tài nguyên nhằm giảm nhẹ rủi 

ro, thiệt hại do tác động của khí hậu cực đoan và thiên tai. 

- Có thể phát huy hệ thống TTCĐ dân tộc thiểu số trong thích ứng 

hiệu quả với BĐKH. 

5. Câu hỏi nghiên cứu 

- Khí hậu cực đoan, thiên tai và BĐKH có tác động thế nào đến 

đời sống và sản xuất của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lai Châu ? 

- Cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lai Châu đã sử dụng những tri 

thức, kinh nghiệm và kỹ thuật gì để giảm nhẹ rủi ro khí hậu cực đoan và 

thiên tai trong cuộc sống và sản xuất ? 
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- Làm thế nào để phát huy những TTCĐ dân tộc thiểu số để có 

thể thích ứng hiệu quả với BĐKH cho các cộng đồng ở Lai Châu? 

6. Nội dung nghiên cứu 

 Để trả lời các câu hỏi nghiên cứu, luận án đưa nội dung nghiên 

cứu sau: (i) Đánh giá khí hậu cực đoan và thiên tai ở Lai Châu và tác 

động đến đời sống và sản xuất của cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lai 

Châu; (ii) Điều tra, phân tích, đúc kết thực tiễn hệ thống tri thức cộng 

đồng dân tộc thiểu số ở Lai Châu đã được áp dụng trong ứng phó với 

khí hậu cực đoan và thiên tai; (iii) Đánh giá tác động của BĐKH đến đời 

sống và sản xuất của cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lai Châu; (iv) Nghiên 

cứu các giải pháp nhằm phát huy hệ thống tri thức cộng đồng dân tộc 

thiểu số ở Lai Châu nhằm ứng phó hiệu quả với BĐKH; (v) Đề xuất các 

nội dung lồng ghép tri thức cộng đồng vào trong chính phát triển và ứng 

phó BĐKH ở Lai Châu. 

7. Phương pháp nghiên cứu 

 Để triển khai các nội dung nghiên cứu, Luận án sử dụng các 

phương pháp nghiên cứu sau: (i) Phương pháp nghiên cứu tài liệu; (ii) 

Phương pháp quan sát tham dự; (iii) Phương pháp phỏng vấn sâu; (iv) 

Phương pháp Delphi.. 

8. Đóng góp mới của Luận án 

- Thông qua điều tra, khảo sát xã hội học, Luận án đã đúc kết và 

xác định được những TTCĐ của các DTTS ở Lai Châu trong ứng phó 

với khí hậu cực đoan và thiên tai trong quá khứ. 

- Luận án đã xác định được giải pháp nhằm phát huy hệ thống 

TTCĐ của các DTTS ở Lai Châu trong ứng phó với BĐKH.  

- Luận án đã đề xuất được các nội dung nhằm lồng ghép TTCĐ 

của các DTTS vào các kế hoạch phát triển và ứng phó với BĐKH của 

tỉnh Lai Châu. 
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9. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

- Ý nghĩa khoa học: (i) Luận án đã phân tích làm rõ vai trò và 

giá trị của tri thức cộng đồng các dân tộc thiêu số ở Lai Châu; (ii) Luận 

án đã hệ thống hóa tri thức cộng đồng trong trồng trọt, chăn nuôi, quản 

lý tài nguyên rừng, tài nguyên nước, nhà ở nơi trú ẩn cộng đồng. Các tri 

thức cộng đồng này có giá trị trong ứng phó với khí hậu cực đoan và 

thiên tai trong quá khứ, và có khả năng hỗ trợ cộng đồng trong thích ứng 

với BĐKH trong tương lai; (iii) Luận án đã áp dụng kết hợp cách tiếp 

cận liên ngành trong đánh giá vai trò và ý nghĩa của tri thức cộng đồng 

trong thích ứng với BĐKH. 

- Ý nghĩa thực tiễn; (I) Kết quả của Luận án có ý nghĩa thực tiển 

đối với cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lai Châu, giúp cộng đồng nhận 

thức được giá trị của những tri thức mà cộng đồng đã tích lũy và lưu giữ, 

từ đó, giúp cộng đồng tiếp tục phát triển và nhân rộng nhằm thích  ứng 

với biến đổi khí hậu; (ii) Kết quả nghiên cứu của Luận án là tài liệu tham 

khảo tốt cho chính quyền địa phương trong xây dựng và triển khai thực 

hiện các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng với 

biến đổi khí hậu ở Lai Châu.  

10. Bố cục của Luận án 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, nội dung của Luận 

án gồm các chương như sau: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế.  

Chương 2. Cơ sở lý luận, địa bàn nghiên cứu và phương pháp nghiên 

cứu. 

Chương 3. Thực tiễn tri thức cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu 

trong ứng phó với khí hậu cực đoan và thiên tai. 

Chương 4. Phát huy tri thức cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lai Châu 

trong thích ứng biến đổi khí hậu. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 

 

1.1. Tổng quan các nghiên cứu ngoài nước 

 Nghiên cứu kết quả của các học giả nước ngoài chúng tôi nhận 

thấy, nghiên cứu, ứng dụng tri thức cộng đồng phát triển qua hai giai 

đoạn; Giai đoạn từ năm 2000 trở về trước tri thức cộng đồng áp dụng 

quản lý các dạng tài nguyên thiên nhiên, quản lý bền vững các hệ sinh 

thái và phục vụ phát triển bền vững cộng đồng. Giai đoạn sau năm 2000, 

các học giả tập trung nghiên cứu áp dụng tri thức cộng đồng làm rõ biểu 

hiện biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu, các giải pháp thích 

ứng với biến đổi khí hậu cho cấp cộng đồng. Qua hai giai đoạn phát triển 

cho thấy, ở điều kiện cụ thể nghiên cứu ứng dụng tri thức cộng đồng 

trong phát triển cộng đồng có thể trở thành giải pháp thay thế các giải 

pháp khoa học hiệu quả cho người dân.  

1.2. Tổng quan các nghiên cứu ở Việt Nam 

Trong một thập niên trở lại đây giá trị tri thức cộng đồng dân tộc 

thiểu số ở Việt Nam đã được các nhà khoa học và tổ chức quan tâm 

nghiên cứu ứng dụng để nâng cao năng lực và sự tham gia của cộng 

đồng trong các hoạt động ứng phó với BĐKH; chú trọng phát triển kinh 

nghiệm ứng phó tại chỗ và vai trò của chính quyền các cấp, các tổ chức 

quần chúng ở cơ sở; Phát triển và đa dạng hóa sinh kế ở các vùng, địa 

phương nhằm hỗ trợ công tác thích ứng với BĐKH phù hợp với các mức 

độ dễ bị tổn thương; Đẩy mạnh sử dụng kiến thức của cộng đồng dân tộc 

thiểu số trong ứng phó với BĐKH, đặc biệt trong xây dựng các sinh kế 

mới theo hướng các-bon thấp. Thực tiễn chỉ ra nếu áp dụng đầy đủ tri 

thức cộng đồng kết hợp với công nghệ và kỹ thuật hiện đại sẽ giúp tiết 

kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí rất lớn. 
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 Từ tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước, Luận án rút ra 

một số hạn chế và tồn tại của các công trình nghiên cứu trươc đây, như 

sau: Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu của các nghiên cứu ngoài 

nước và trong nước chủ yếu tiếp cận theo hướng đơn ngành; Văn hóa và 

TTCĐ bị chi phối, hình thành bởi điều kiện địa lý, môi trường tự nhiên, 

kinh tế - xã hội và tác động của khí hậu cực đoan và thiên tai lên mỗi 

DTTS, mỗi vùng địa lý với tần suất, cường độ và phạm vi khác nhau. 

Nên không thể dập khuân và áp dụng hệ thống TTCĐ của một cộng đồng 

DTTS ở khu vực địa lý ở nơi này áp dụng cho cộng đồng DTTS ở vùng 

địa lý khác mà chưa thử nghiệm cẩn trọng sự phù hợp. Do vậy, cần 

nghiên cứu đúc kết hệ thống TTCĐ tiến bộ đã giúp cộng đồng DTTS 

ứng phó hiệu quả với khí hậu cực đoan và thiên tai trong quá khứ để tiếp 

tục phát huy giúp cộng đồng ứng phó với BĐKH trong tương lai 

 

Tiểu kết Chương 1 

Hệ thống TTCĐ có vai trò quan trọng trong tiến trình tồn tại, 

phát triển của cộng đồng DTTS, là cơ sở giúp người dân giải quyết các 

vấn đề kinh tế - xã hội và ứng phó hiệu quả với khí hậu cực đoan và 

thiên tai tại cộng đồng.  

Hệ thống TTCĐ bị chi phối bởi điều kiện tự nhiên, kinh tế và 

văn hóa của một cộng đồng DTTS cụ thể. Yếu tố này làm hệ thống 

TTCĐ có giá trị cao nhất trong điều kiện không gian văn hóa nhất định. 

Dó đó, cộng đồng DTTS ở Lai Châu khó có thể áp dụng TTCĐ ứng phó 

hiệu quả với thiên tai, BĐKH của DTTS ở bên ngoài Lai Châu mà không 

qua thử nghiệm, chọn lọc.  

 Hệ thống TTCĐ của các DTTS trong ứng phó với khí hậu cực 

đoan và thiên tai trong quá khứ, đều có khả năng áp dụng nhằm thích 

ứng với BĐKH ở cấp cộng đồng. Do đó, cần phát huy các mặt tích cực, 
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giá trị trong từng hệ thống TTCĐ trên cơ sở gắn kết với kiến thức khoa 

học và các hoạt động phát triển khác trong cộng đồng để nâng cao giá 

trị TTCĐ, tạo ra giải pháp thích ứng với BĐKH phù hợp với điều kiện 

kinh tế – xã hội, văn hóa người dân ở cấp cộng đồng.  

 Trong nghiên cứu TTCĐ chủ yếu tiếp cận theo hướng đơn ngành. 

Luận án tiếp cận theo hướng đa ngành, sử dụng phương pháp của nhiều 

ngành khoa học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ nghiên cứu của Luận án 

 

Tổng quan các nghiên cứu trong nước và trên thế giới;  

xác định hướng nghiên cứu 

 

Lựa chọn cách tiếp cận, phương pháp nghiên 

cứu 

Khí hậu cực đoan, thiên tai và tác động lên kinh tế - xã hội ở Lai 

Châu 

 

Thực tiễn Hệ thống tri thức cộng đồng DTTS ứng phó  

với thiên tai  và khí hậu cực đoan  

 

Biến đổi khí hậu Lai Châu  và những tác động tiềm tàng  

lên kinh tế - xã hội của Lai Châu 

 

Phát huy tri thức cộng đồng DTTS 

ở Lai Châu 
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN, ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 

 VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Cơ sở lý luận 

2.1.1. Khái niệm/ thuật ngữ sử dụng trong Luận án 

Trên cơ sở nghiên cứu các khái niệm, khái niệm “Tri thức cộng 

đồng” (TTCĐ) sử dụng trong Luận án được hiểu là toàn bộ tri thức, hiểu 

biết của người dân thuộc về một không gian sinh thái, văn hóa xã hội cụ 

thể. TTCĐ chứa đựng trong thực hành sản xuất, hành vi ứng xử trong 

quản lý và khai thác tài nguyên, trong thực hành văn hóa, tín ngưỡng ở 

cộng đồng. TTCĐ không ngừng bổ sung, hoàn thiện và trao truyền từ 

thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng và thông qua thực hành 

sản xuất,  ứng xử xã hội trong cộng đồng. TTCĐ là phương tiện, công 

cụ giúp người dân ứng xử, thích nghi với điều kiện tự nhiên, xã hội trong 

lịch sử tồn tại và phát triển của mỗi cộng đồng DTTS.  

2.1.2. Đặc điểm và giá trị của tri thức cộng đồng dân tộc thiểu số 

(i) Tính địa phương: Phản ánh nhận thức, hiểu biết sâu sắc của 

người dân về môi trường tự nhiên, hệ sinh thái ở một khu vực, lãnh thổ 

cụ thể nơi người dân cư trú, ví dụ người dân cư trú ở vùng rừng núi hiểu 

rõ hệ động thực vật rừng;  

(ii) Tính thực tiễn: Tri thức cộng đồng dân tộc thiểu số sáng tạo ra 

từ thực tiễn cuộc sống trong điều kiện, không gian cụ thể và không phải 

do một người sáng tạo ra. Nó được sáng tạo, đúc kết bởi rất nhiều thế hệ 

người dân trong dòng họ, cộng đồng qua hàng nghìn năm bằng các phép 

thử “đúng” và “sai” trong thực hành sản xuất, ứng xử với môi trường tự 

nhiên để sinh tồn. Tính thực tiễn làm tri thức của cộng đồng bị giới hạn 

phạm vi ứng dụng nhân rộng ra khu vực khác. 
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(iii) Tính năng động cao: Tri thức cộng đồng sáng tạo từ thực tiễn 

sinh hoạt, sản xuất và ứng xử với môi trường tự nhiên nên tri thức cộng 

đồng dân tộc thiểu số không ngừng được bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng 

trước sự thay đổi của môi trường tự nhiên và xã hội.  

(iv) Tính truyền miệng: Tri thức cộng đồng dân tộc thiểu số rất ít 

được tư liệu hóa thành văn bản, chúng được lưu giữ trong trí nhớ, trong 

sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng nên việc lưu truyền, phổ biến cho các thế 

hệ trong cộng đồng chủ yếu thông qua truyền miệng và các hoạt động 

sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng trong cộng đồng. 

2.1.3 Đặc điểm các giải pháp thích ứng Biến đổi khí hậu  

 - Các giải pháp thích biến đổi khí hâu: (i) Giải pháp chấp nhận 

những tổn thất; (ii) Giải pháp chia sẻ những tổn thất; (iii) Giải pháp giảm 

nguy hiểm; (iv) Giải pháp ngăn chặn các tác động; (v) Giải pháp thay 

đổi cách thức sử dụng; (vi) Giải pháp thay đổi địa điểm; (vii) Giải pháp 

nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ; (viii) Giải pháp giáo dục, 

thông tin và khuyến khích thay đổi hành vi:   

2.1.4. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu 

1) Sinh thái văn hóa: sinh thái văn hóa làm rõ mối quan hệ giữa 

văn hóa và môi trường dựa trên quan điểm con người có thể tồn tại thích 

ứng với môi trường thông qua điều chỉnh các hành vi văn hóa.  

2) Lý thuyết sinh thái nhân văn: Sinh thái học nhân văn quá trình 

nghiên cứu làm rõ mối quan hệ qua lại và sự tác động lẫn nhau giữa con 

người với nhau trong môi trường sống và giữa môi trường xã hội với 

môi trường tự nhiên nằm trong ngưỡng chịu đựng của môi trường. 

3) Sinh thái nhân văn nông nghiệp: Hệ sinh thái nông nghiệp 

truyền thống, là hệ sinh thái gần với hệ sinh thái tự nhiên. Phương thức 

canh tác chủ đạo trong hệ sinh thái nhân văn nông nghiệp là kỹ thuật 
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“xen canh” hay “đa canh”, “nông lâm kết hợp”, “nương rẫy kết hợp”, 

“luân canh”. 

2.2. Địa bàn nghiên cứu 

Lai Châu tỉnh miền núi biên giới, nằm ở phía Tây Bắc của Việt 

Nam, ở toạ độ địa lý 21051' đến 22049' vĩ độ Bắc; 102019' - 103059' kinh 

độ Đông. Phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); phía Đông giáp 

tỉnh Lào Cai, Yên Bái; phía Nam giáp tỉnh Điện Biên và Sơn La. Lai 

Châu cách thủ đô Hà Nội khoảng 450 km về phía Đông Nam (theo quốc 

lộ 4D, 70, 32). Dân số Lai Châu là cộng đồng gồm 20 dân tộc thiểu số 

cùng sinh sống, các dân tộc được chia thành các nhóm: Nhóm ngôn ngữ 

Tày - Thái gồm các dân tộc Thái, Tày, Nùng, Giáy, Lào, Lự; nhóm ngôn 

ngữ Việt - Mường có các dân tộc Việt, Mường; nhóm ngôn ngữ Môn - 

Khơ me có các dân tộc Khơ mú, Mảng, Kháng; nhóm ngôn ngữ Tạng - 

Miến có các dân tộc Hà Nhì, Cống, La Hủ, Si La, Phù Lá, Lô Lô; nhóm 

ngôn ngữ Hmông - Dao có dân tộc Hmông và Dao và nhóm ngôn ngữ 

Hán có dân tộc Hoa. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu thu thập dữ liệu 

 Luận án sử dụng cách tiếp cận hệ thống, tiếp cận liên ngành và 

tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng. Các phương pháp gồm: 

  (i) Phương pháp nghiên cứu tài liệu, xem xét, đánh giá dữ liệu, 

tài liệu có sẵn do các cá nhân, tổ chức nghiên cứu công bố dưới dạng tạp 

chí, sách chuyên khảo, báo cáo chuyên ngành; 

  (ii) Phương pháp quan sát tham dự, tiếp cận cá nhân, cộng đồng 

theo nguyên tắc cùng ăn, cùng ở, cùng làm để quan sát ghi chép mô tả 

lại các hoạt động trong cuộc sống, lao động sản xuất của người dân trong 

khu vực;  
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 (iii) Phương pháp phỏng vấn sâu, gắp gỡ, trao đổi và ghi chép 

thông tin từ các cá nhân am hiểu sâu tại cộng đồng về các vấn đề, lĩnh 

vực theo các chủ để luận án quan tâm;  

 (iv) Phương pháp Delphi, là quá trình tham vấn để đạt sự đồng 

thuận của các chuyên gia về các vấn đề nội dung nghiên cứu quan tâm.  

 

Tiểu kết Chương 2 

 Luận án đã phân tích và áp dụng lý thuyết sinh thái văn hóa, 

sinh thái nhân văn và sinh thái nhân văn nông nghiệp trong nghiên cứu. 

Văn hóa trong sản xuất và đời sống của cộng đồng DTTS luôn tự điều 

chỉnh, thay đổi để thích ứng với sự thay đổi của môi trường tự nhiên, 

phản ánh qua sự điều chỉnh các hành vi văn hóa để ứng xử, cải biến và 

cải tạo tự nhiên trong ngưỡng phục hồi, sản xuất của các hệ sinh thái để 

đáp ứng nhu cầu vật chất của con người và sự phát triển của hệ xã hội. 

Địa hình tỉnh Lai Châu có nhiều tiểu vùng khí hậu, nhiều cộng 

đồng DTTS cư trú. Để đảm bảo tính đại diện của các tiều vùng khí hậu, 

Luận án đã lựa chọn phạm vi và đối tượng nghiên cứu, bao gồm: Vùng 

sinh thái đai cao trên 800m so mực nước biển, với đối tượng là hệ thống 

TTCĐ của dân tộc  Hmông, Hà Nhì; Vùng sinh thái đai giữa từ 500-800, 

với đối tượng là hệ thống TTCĐ của dân tộc Dao; vùng sinh thái đai 

thấp từ 500m trở xuống, với đối tượng là hệ thống TTCĐ của dân tộc 

Thái, Lào.    

Luận án sử dụng đồng thời nhiều phương pháp để thu thập thông 

tin, dữ liệu bảo gồm: (i) Phương pháp nghiên cứu tài liệu; (ii) Phương 

pháp phỏng vấn sâu; (iii) Phương pháp quan sát tham dự; (iv) Phương 

pháp điều tra xã hội Delphi. Việc sử dụng kết hợp đồng thời nhiều 

phương pháp làm cho nguồn thông tin, dữ liệu thu thập được bổ sung, 

bù đắp lẫn nhau, nâng cao tính khách quan, độ tin cậy của thông tin trong 
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quá trình phân tích đánh giá. Từ cơ sở lý luận, Luận án đưa ra khung 

phân tích Hình. 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 2.2. Khung phân tích trong Luận án 

 

 

 

 

 

Số liệu khí tượng thủy văn, cực 
đoan khí hậu, thiên tai 

Tác động của thiên tai, cực đoan 

khí hậu đến đời sống, sản xuất của 

cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lai 

Châu 

 

Kinh nghiệm và tri thức cộng đồng 

của các dân tộc thiểu số được sử 

dụng trong ứng phó với  khí hậu 

cực đoan và thiên tai. 

- TTCĐ dân tộc thiểu số thích ứng 

với BĐKH 

- Giải pháp phát huy TTCĐ dân tộc 

thiểu số trong thích ứng BĐKH 

Nghiên cứu tài 

liệu thứ cấp 

- Phỏng vấn sâu; 

- Quan sát tham dự 

tại cộng đồng; 

Phương pháp 

Delphi 

1. Lập bảng hỏi. 

2. Xác định mẫu. 

3. Bảng hỏi vòng 1 

4. Điều tra vòng 1 

5. Bảng hỏi vòng 2 

6. Điều tra vòng 2 

7. Đánh giá kết quả 
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CHƯƠNG 3. THỰC TIỄN TRI THỨC CỘNG ĐỒNG 

DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở LAI CHÂU ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI 

VÀ KHÍ HẬU CỰC ĐOAN 

 

3.1. Khí hậu cực đoan và thiên tai và ở Lai Châu 

3.1.1. Xu thế thay đổi của khí hậu cực đoan và thiên tai ở Lai Châu  

Số liệu khí tượng quan trắc giai đoạn 1961 -2014 ở Lai Châu 

cho thấy, nhiệt độ trung bình năm, mùa đông, mùa hè có xu thế tăng 

khoảng 0,2 -0,3oC/thập kỷ trong mùa đông và 0,1 -0,2oC/thập kỷ trong 

mùa hè trên toàn tỉnh Lai Châu. Lượng mưa năm, lượng mưa một ngày 

lớn nhất có xu thế giảm trên các trạm thuộc tỉnh Lai Châu, giảm nhanh 

nhất với tốc độ 4,2mm/năm và chậm nhất tốc độ 0,19mm/năm.  

3.1.2. Tác động của khí hậu cực đoan và thiên tai đến kinh tế - xã hội 

ở Lai Châu 

 Tính từ năm 1961-2010, trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh xuất 

hiện 1,4 trận lũ quét và sạt lở đất. Lũ quét và sạt lở đất đã phá hủy 13 công 

trình thủy lợi, công trình giao thông, gây thiệt hại cho nền kinh tế của tỉnh 

ước tính 275,7 tỷ đồng/năm. Trong giai đoạn 1961-2015 hàng năm mức 

thiệt hại về người là 5 người/năm và thiệt hại về tài sản là 476 ngôi nhà 

bị hư hại/năm 

3.2. Nhận thức của cộng đồng về tác động của khí hậu cực đoan và 

thiên tai 

Kết quả tổng hợp và phân tích ý kiến đánh giá của các thành 

viên đã xác định mức độ, phạm vi tác động của các dạng thiên tai, khí 

hậu cực đoan gây ra cho kinh tế - xã hội trong cộng đồng DTTS ở tỉnh 

Lai Châu, được trình bày trong (Hình 3.7). 
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Hình 3.7: Biểu đồ đánh giá mức độ tác động của thiên tai, cực đoan 

khí hậu đến đời sống và sản xuất của cộng đồng dân tộc thiểu số 

 ở Lai Châu 

Có khẳng định, thiên tai lũ ống, lũ quét và trượt lở đất là thiên tai 

tác động nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng và nhà ở, tài sản của 

người dân; khí hậu cực đoan nắng nóng, khô hạn tác động lớn đến tài 

nguyên rừng; lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt lại chịu tác động gây ra bởi 

khí hậu cực đoan rét đậm, rét hại. 

3.3. Hệ thống tri thức cộng đồng đã được sử dụng trong ứng phó 

với thiên tai và khí hậu cực đoan 

Kết quả khảo sát ở Vòng 1 cho thấy trong số 21 các giải pháp ứng 

phó với thiên tai và khí hậu cực đoan được các thành viên đưa ra, có 8 

giải pháp có tỷ lệ lựa chọn dưới 70%, các giải pháp phản ánh đúng với 

thực tiễn kinh tế - xã hội ở khụ vực. Các giải pháp được lựa chọn ở Vòng 

1 được chuyển thành các câu hỏi đóng cho Vòng 2, phân thành 5 lĩnh 

vực: (i) Lĩnh vực bảo vệ tính mạng và tài sản, có 4 giải pháp ký hiệu từ 

S1 đến S4; (ii) Lĩnh vực trồng trọt, có 6 giải pháp ký hiệu từ T1 đến T6; 

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00

Sức khỏe cộng 

đồng

Trồng trọt và sản 

xuất thực phẩm

Hoạt động chăn 

nuôi

Nhà ở và tài sản

Tài nguyên rừng
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(iii) Lĩnh vực chăn nuôi có 5 giải pháp ký hiệu từ C1 đến C5; (iv) Lĩnh 

vực bảo vệ nguồn nước, có 3 giải pháp ký hiệu từ N1 đến N5; (v) Lĩnh 

vực bảo vệ rừng, có 3 giải pháp ký hiệu là R1 đến R3. Các chỉ số được 

sắp xếp theo thang điểm từ 1 đến 5 (1 = rất không đồng ý/không tác động 

và 5 = hoàn toàn đồng ý/tác động nghiêm trọng).  

3.4. Những hạn chế, khó khăn trong nhân rộng, ứng dụng tri thức 

cộng đồng ứng phó với khí hậu cực đoan và thiên tai 

Các khó khăn về kinh tế, văn hóa - xã hội của cộng đồng, quyền 

sở hữu trí tuệ cho TTCĐ chưa được xác lập; thiếu hụt nguồn lực tài 

chính, khoa học và công nghệ hỗ trợ TTCĐ phát triển; cơ chế, chính 

sách quan tâm chưa đúng mức; khiếm khuyết nội tại trong hệ thống 

TTCĐ là những tồn tại, khó khăn trong việc nhân rộng và ứng dụng hệ 

thống TTCĐ ứng phó với khí hậu cực đoan và thiên tai. 

 

Tiểu kết chương 3 

Nghiên cứu BĐKH, tác động của BĐKH đến các ngành lĩnh vực 

kinh tế - xã hội ở Lai Châu và đúc kế hệ thống TTCĐ đã được người dân 

sử dụng để ứng phó với khí hậu cực đoan và thiên tai trong khu vực, 

Luận án rút một số kết luận sau:  

Ở Lai Châu trong giai đoạn 1961 - 2014, nhiệt độ mùa đông tăng 

từ 0,2 - 0,30C/thập kỷ, mùa hè tăng từ 0,1 - 0,20C/thập kỷ; lượng mưa 

năm có xu thế giảm từ 0,9 - 4,2 mm/năm trên đa số các trạm thuộc tỉnh 

Lai Châu. 

Lũ, lũ quét, dông lốc, mưa đá, rét đậm, rét hại là những khí hậu 

cực đoan và thiên tai xảy ra phổ biến trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đã tác 

động và gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản người 

dân, sản xuất lương thực, chăn nuôi, hạ tầng cơ sở, kinh tế của cộng 

đồng DTTS trong tỉnh.  
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Để bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tài sản, hệ thống TTCĐ của các 

DTTS ở Lai Châu thể hiện trong kiến trúc nhà trình tường và nhà sàn 

của cộng đồng để ứng phó điều kiện lạnh giá của vùng cao, lũ ống lũ 

quét ở vùng thấp.  

Trong lĩnh vực sản xuất lương thực, thực phẩm, các phương thức 

xen canh, luân canh và sử dụng cây trồng địa phương, cây trồng thay thế 

cây màu không còn hiệu quả là những TTCĐ được người dân sử dụng 

ứng phó với khí hậu cực đoan và thiên tai. Các kỹ thuật/phương thức sản 

xuất người dân đã và đang áp dụng là các phương thức sản xuất của hệ 

sinh thái nhân văn nông nghiệp truyền thống. Phương thức này có khả 

năng duy trì được năng suất, sản lượng cây trồng đồng thời đảm bảo bền 

vững hệ sinh thái nông nghiệp và đáp ứng nhu cầu lương thực và thực 

phẩm của người dân.  

Trong lĩnh vực chăn nuôi, phương thức thả rông truyền thống đã 

được người dân chuyển đổi dần sang phương thức nuôi nhốt kết hợp với 

thả rông, trồng cỏ và thu gom phụ phẩm nông nghiệp để chủ động nguồn 

thức ăn bổ sung. Sự thay đổi trong chăn nuôi đã phản ánh thay đổi đồng 

tiến hóa của hệ xã hội và hệ tự nhiên, giúp người dân thích nghi với sự 

thay đổi của môi trường nhằm giảm thiểu rủi ro trong chăn nuôi trước 

điều kiện khí hậu rét đậm rét hại. 

Trong lĩnh vực khai thác, quản lý nguồn nước và tài nguyên rừng, 

cộng đồng đã biết dựa vào điều kiện tự nhiên, tạo ra các kỹ thuật lấy 

nước “Cọn nước”. Sử dụng phương thức cộng đồng tự quản và thiết kế 

hệ thống mương dẫn nước phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh địa phương. 

Sử dụng luật tục, tín ngưỡng để bảo vệ rừng đầu nguồn nước và rừng 

thiêng, qua đó duy trì được khả năng giữ nước của rừng, bảo tồn được 

đa dạng sinh học. Tài nguyên rừng và nguồn nước được người dân quản 
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lý và khai thác một cách bền vững, đem lại môi trường sống an toàn, bảo 

đảm sinh kế trong điều kiện khí hậu cực đoan và thiên tai gia tăng.  

Các khó khăn về kinh tế, văn hóa - xã hội của cộng đồng, quyền 

sở hữu trí tuệ cho TTCĐ chưa được xác lập; thiếu hụt nguồn lực tài 

chính, khoa học và công nghệ hỗ trợ TTCĐ phát triển; cơ chế, chính 

sách quan tâm chưa đúng mức; khiếm khuyết nội tại trong hệ thống 

TTCĐ là những tồn tại, khó khăn trong việc nhân rộng và ứng dụng hệ 

thống TTCĐ trong trồng trọt, chăn nuôi, quản lý tài nguyên rừng, nguồn 

nước và bảo vệ tính mạng có giá trị ứng phó với khí hậu cực đoan và 

thiên tai. 

 

CHƯƠNG 4. PHÁT HUY TRI THỨC CỘNG ĐỒNG 

DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH LAI CHÂU TRONG 

THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

4.1. Biến đổi khí hậu và tác động đối với tỉnh Lai Châu 

 Đối với nhiệt độ trung bình năm, theo kịch bản RCP 4.5, vào giữa thế 

kỷ, nhiệt độ trung bình năm tỉnh Lai Châu tăng lên khoảng 1,6 - 1,8oC so với 

thời kỳ cơ sở, đến cuối thế kỷ, nhiệt độ tăng lên khoảng 2,2 - 2,4oC. Theo kịch 

bản RCP8.5, nhiệt độ không khí trung bình năm tỉnh Lai Châu tăng lên 

khoảng 2,2 - 2,3oC, đến cuối thế kỷ, nhiệt độ tăng lên gần 4oC so với thời kỳ 

cơ sở. 

Biến đổi lượng mưa năm, lượng mưa năm thể hiện xu thế tăng 

trên phạm vi toàn tỉnh theo cả hai kịch bản RCP4.5, RCP8.5 và trong 

các giai đoạn của thế kỷ 21. Theo kịch bản RCP4.5, vào cuối thế kỷ, 

lượng mưa năm tỉnh Lai Châu tăng lên khoảng 10 - 15% so với thời kỳ 

cơ sở. Theo kịch bản RCP8.5, đến cuối thế kỷ, lượng mưa năm tăng lên 

10 - 20% và lượng mưa khu vực phía Nam tăng nhanh hơn khu vực phía 
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Bắc của tỉnh. Lượng mưa một ngày lớn nhất có xu thế tăng tương tự như 

lượng mưa năm nhưng khác nhau về mức độ, theo kịch bản RCP4.5, đến 

cuối thế kỷ, Rx1day tăng lên khoảng 20-50% so với thời kỳ cơ sở, và 

tăng khoảng 40-70% theo kịch bản RCP8.5. 

Trong tương lai mưa cực đoan, lũ ống, lũ quét và trượt lở đất, đá; 

nắng nóng và khô hạn; rét đậm, rét đậm sẽ gia tăng hơn trước tác động 

nghiêm trọng đến các ngành lĩnh vực chịu tác động lớn nhất gồm: (1) 

Lĩnh vực trồng trọt sản xuất lương thực; (2) Phát triển rừng; (3) Lĩnh 

vực chăn nuôi; (4) Cơ sở hạ tầng và tính mạng, sức khỏe người dân. Hệ 

quả là làm cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh tế - xã hội của cộng 

đồng các dân tộc thiểu số sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trước.  

Đã có các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội đối với cộng 

đồng các DTTS ở Lai Châu. Những chính sách này đã phát huy được 

hiệu quả trong ứng phó với khí hậu cực đoan và giảm nhẹ rủi ro thiên 

tai cho cộng đồng các DTTS ở Lai Châu. Tuy nhiên, các chính sách này 

chưa xét một cách đầy đủ các tiêu chí văn hóa, tính thích ứng với BĐKH; 

chính sách hỗ trợ nguồn giống chưa chú trọng đến giống cây trồng, vật 

nuôi của địa phương; chưa chú trọng đến việc đào tạo, tuyên truyền giá 

trị của hệ thống TTCĐ người dân đang sử dụng 

4.2. Phát huy tri thức cộng đồng trong thích ứng với biến đổi khí 

hậu 

 Trong tương lai, BĐKH làm gia tăng cường độ và phạm vi tác 

động của khí hậu cực đoan và thiên tai đến kinh tế - xã hội của cộng 

đồng DTTS ở Lai Châu. Những TTCĐ của các DTTS ở Lai Châu là 

những tri thức quý báu, cần được phát huy để thích ứng hiệu quả với 

những tác động tiềm tàng của BĐKH trong tương lai bằng các giải pháp 

trong Bảng 4.2. 
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 Bảng 4.2. Khó khăn, bất cập và giải pháp phát huy tri thức cộng 

đồng thích ứng với biến đổi khí hậu 

TT Khó khăn, bất cập trong 

ứng dụng nhân rộng TTCĐ 

ứng phó với khí hậu cực 

đoan và thiên tai 

Giải pháp phát huy tri thức  

cộng đồng trong thích ứng 

với biến đổi khí hậu 

1 Cộng đồng các DTTS chưa 

nhận thức đầy đủ giá trị của hệ 

thống TTCĐ.  

Tuyên truyền nâng cao nhận 

thức cho cộng đồng về giá trị 

của TTCĐ. 

2 Cơ quan nhà nước chưa nhìn 

nhận được vai trò và giá trị của 

TTCĐ. 

Cơ quan nhà nước cần đánh 

giá đúng, xác lập quyền sở 

hữu trí tuệ cho hệ thống 

TTCĐ và đưa vào giảng dạy 

trong cộng đồng các DTTS. 

3 Thiếu hụt nguồn lực hỗ trợ 

khuyến khích phát triển 

TTCĐ. 

Xây dựng chính sách hỗ trợ tài 

chính, khuyến khích ứng dụng 

TTCĐ. 

4 TTCĐ chưa được kết hợp đầy 

đủ khi áp dụng các tiến bộ 

khoa học và công nghệ vào 

điều kiện của địa phương. 

Lồng ghép TTCĐ trong các 

chính sách phát triển nhằm 

phát huy TTCĐ. 

5 Hạn chế bên trong bản thân 

của hệ thống TTCĐ. 

Ứng dụng khoa học công 

nghệ khắc phục những hạn 

chế bên trong để nâng cao giá 

trị của hệ thống TTCĐ. 

4.2.1. Tuyên truyền nâng cao nhân thức về giá trị của tri thức cộng 

đồng 

Một trong những khó khăn nhân rộng và ứng dụng TTCĐ, đó là 

cộng đồng các DTTS và chính quyền các cấp nhận thức chưa đầy đủ về 

vai trò, giá trị của TTCĐ trong thích ứng với BĐKH ở cấp cộng đồng. 

Do vậy, cần thiết phải nâng cao việc tuyên truyền nâng cao nhận thức 

về giá trị của TTCĐ. 
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4.2.2. Xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho tri thức cộng đồng    

Chính quyền địa phương nên thừa nhận giá trị của TTCĐ, hỗ trợ 

cộng đồng xác lập quyền sở quyền sở hữu trí tuệ đối với TTCĐ có giá 

trị, đặc biệt là TTCĐ có khả năng tạo ra giá trị để khuyến khích cộng 

đồng duy trì, phát huy, chẳng hạn các giống cây lương thực, thực phẩm 

giá trị thương phẩm cao, khả năng chịu khô hạn tốt. Đưa một số nội dung 

của TTCĐ đã được thừa nhận, xác lập quyền sở hữu trí tuệ vào giáo dục 

trong môi trường đào tạo của cộng đồng các DTTS. 

4.2.3. Hỗ trợ nguồn lực cho phát triển tri thức cộng đồng   

Chính quyền địa phương và cộng đồng cần hỗ trợ tài chính để 

hoàn thiện hạ tầng thiết chế văn hóa và kinh phí duy trì hoạt động. Đồng 

thời, duy trì và thực hiện tốt chính sách trợ cấp cho người có uy tín, già 

làng, trưởng dòng họ trong cộng đồng; hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động 

phục dựng các lễ, hội truyền thống và hoạt động tín ngưỡng nhằm tạo ra 

không gian sáng tạo, trao đổi, giao lưu và học hỏi hệ thống TTCĐ. 

4.2.4. Lồng ghép tri thức cộng đồng trong chính sách phát triển kinh 

tế - xã hội ứng phó biến đổi khí hậu 

 Tỉnh Lai Châu đã có các kế hoạch hành động ứng phó BĐKH 

và các đề án phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, trong đó đề án Tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh có liên quan trực tiếp đến đời sống và 

sản xuất của cuộc sống của các CĐDT. Hiệu quả của các chính sách này 

phụ thuộc rất nhiều vào việc xác định, áp dụng và phát huy hệ thống 

TTCĐ. Việc lồng ghép các TTCĐ và các chính sách của Tỉnh, vì thế, rất 

quan trọng và quyết định đến sự thành công của các chính sách. 

4.2.5. Ứng dụng khoa học và công nghệ   

Thực tế, không phải tất cả TTCĐ có giá trị ứng phó với khí hậu 

cực đoan và thiên tai trong quá khứ, đều còn giá trị trong thích ứng với 

BĐKH. Do đó, chính quyền địa phương cần hỗ trợ cộng đồng các DTTS 
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ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm hỗ trợ và hoàn thiện các giá trị 

của TTCĐ trong điều kiện cực đoan khí hậu và thiên tai ngày càng gia 

tăng do BĐKH.  

 

Tiểu kết Chương 4 

Qua phân tích, đánh giá xu thế BĐKH và tác động tiềm tàng đến 

phát triển kinh tế - xã hội ở Lai Châu; nghiên cứu các giải pháp nhằm 

phát huy hệ thống TTCĐ của các DTTS trong ứng phó với BĐKH trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu, Luận án rút ra một số kết luận như sau: 

Theo kịch bản BĐKH cho tỉnh Lai Châu, trong tương lai các dạng 

thiên tai như lũ ống, lũ quét, trượt lở đất đá, khô hạn, rét đậm rét hại sẽ 

diễn biến theo xu hướng gia tăng và khắc nghiệt hơn. Sự gia tăng của 

thiên tai sẽ có những tác động mạnh, ảnh hưởng đến tính mạng và sức 

khỏe người dân, sản xuất lương thực, thực phẩm, chăn nuôi, nguồn nước, 

tài nguyên rừng của cộng đồng các DTTS ở Lai Châu.  

Đã có các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội đối với cộng 

đồng các DTTS ở Lai Châu. Những chính sách này đã phát huy được 

hiệu quả trong ứng phó với khí hậu cực đoan và giảm nhẹ rủi ro thiên 

tai cho cộng đồng các DTTS ở Lai Châu.  

Tuy nhiên, các chính sách này chưa xét một cách đầy đủ các tiêu 

chí văn hóa, tính thích ứng với BĐKH; chính sách hỗ trợ nguồn giống 

chưa chú trọng đến giống cây trồng, vật nuôi của địa phương; chưa chú 

trọng đến việc đào tạo, tuyên truyền giá trị của hệ thống TTCĐ người 

dân đang sử dụng. 

Để giúp cộng đồng các DTTS ở Lai Châu thích ứng với BĐKH, 

chính quyền địa phương cần phát huy những giá trị tích cực của hệ thống 

TTCĐ các DTTS, một số giải pháp có thể được áp dụng, bao gồm: (i) 

Tuyền truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của TTCĐ; 



 22 

 

(ii) Xác lập quyền sở hữu cho hệ thống TTCĐ; (iii) Hỗ trợ tài chính, 

khuyến khích duy trì, phát triển TTCĐ; (iv) Lồng ghép TTCĐ vào các 

chính sách phát triển và kế hoạch ứng phó với BĐKH của Tỉnh; (v) Ứng 

dụng khoa học và công nghệ nhằm hoàn thiện và nâng cao giá trị TTCĐ.  

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

Đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam về TTCĐ 

thích ứng với BĐKH. Tuy nhiên, các nghiên cứu thường tập trung vào 

một lĩnh vực cụ thể, một địa phương cụ thể của một quốc gia, một cộng 

đồng cụ thể khó có thể áp dụng cho các khu vực và cộng đồng mang tính 

đặt thù khác, có môi trường tự nhiên, điều kiện văn hóa và kinh tế - xã 

hội, mức độ và phạm vi tác động của BĐKH khác nhau. Vì thế, nghiên 

cứu đúc kết hệ thống TTCĐ của các DTTS ở Lai Châu trong ứng phó 

với thiên tai và khí hậu cực đoan nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm, 

phát huy và lồng ghép vào các chính sách nhằm thích ứng hiệu quả với 

BĐKH là cần thiết. 

Cộng đồng các DTTS ở Lai Châu, đời sống và sản xuất của 

người dân thường xuyên chịu tác động của khí hậu cực đoan và thiên 

tai. Trong điều kiện nguồn lực của nhà nước đầu tư cho các hoạt động 

ứng phó với BĐKH còn hạn chế, vài trò của hệ thống TTCĐ trong ứng 

phó với khí hậu cực đoan và thiên tai chưa được phát huy, việc nghiên 

cứu, khai thác và phát huy hệ thống TTCĐ giúp người dân thích ứng với 

BĐKH là giải pháp thích hợp cho cộng đồng các DTTS ở Lai Châu.  

Phân tích, đánh gía tác động của khí hậu cực đoan và thiên tai đối 

với đời sống và sản xuất của cộng đồng DTTS ở Lai Châu, cho thấy: 

Thiên tai lũ ống, lũ quét, trượt lở đất đá, rét đậm, rét hại, khô hạn và 
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giông lốc là những loại hình thiên tai thường xãy ra ở Lai Châu, tác động 

tiêu cực đến tính mạng và sức khỏe của người dân, sản xuất lương thực, 

thực phẩm, chăn nuôi, nguồn nước, tài nguyên rừng của cộng đồng 

DTTS ở Lai Châu. 

Hệ thống TTCĐ của cộng đồng các DTTS ở Lai Châu về ứng phó 

với khí hậu cực đoan và thiên tai đã được người phát triển, lưu giử và áp 

dụng trong: (i) bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản; (ii) sản xuất lương 

thực, thực phẩm; (iii) chăn nuôi; (iv) quản lý, khai thác nguồn nước; (v) 

quản lý tài nguyên rừng. Trong tương lai, BĐKH có thể làm cho khí hậu 

cực đoan và thiên tai gia tăng cả về tần suất lẫn cường độ cộng đồng các 

DTTS ở Lai Châu sẽ gặp nhiều rui ro và khó khăn hơn trước.  

 Luận án đã thu thập, phân tích và đúc kết được các TTCĐ của 

cộng đồng các DTTS ở Lai Châu có giá trị trong ứng phó với khí hậu 

cực đoan và thiên tai. Các giải pháp có thể được áp dụng, bao gồm: (i) 

Tuyền truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của TTCĐ; 

(ii) Xác lập quyền sở hữu cho hệ thống TTCĐ; (iii) Hỗ trợ tài chính, 

khuyến khích duy trì, phát triển TTCĐ; (iv) Lồng ghép TTCĐ vào các 

chính sách phát triển và kế hoạch ứng phó với BĐKH của Tỉnh; (v) Ứng 

dụng khoa học và công nghệ nhằm hoàn thiện và nâng cao giá trị TTCĐ.  

2. Kiến nghị 

1) Trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 20 DTTS cùng sinh sống, trong 

khuôn khổ của một luận án tiến sĩ, tác giả chỉ mới nghiên cứu và đúc kết 

hệ thống TTCĐ trong ứng phó với khí hậu cực đoan và thiên tai của 

cộng đồng 5 dân tộc, đó là dân tộc Hmông, Hà Nhì, Dao, Thái và Lào. 

Luận án kiến nghị cần có nghiên cứu tiếp theo về TTCĐ của các cộng 

đồng DTTS còn lại để góp phần hiệu quả hơn cho việc xây dựng các 

chính sách và hành động thích ứng với BĐKH của tỉnh Lai Châu. 
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2) Trong nghiên cứu Luận án đã đúc kết, xác định được hệ thống 

TTCĐ có khả năng ứng phó với thiên tai và thích ứng với BĐKH. Tuy 

nhiên, để phát huy giá trị TTCĐ trong ứng phó BĐKH, nên phát triển 

những kết quả đạt được của Luận án nhằm xây dựng mô hình cộng đồng 

thích ứng BĐKH như “làng sinh thái”, thích ứng dựa vào cộng đồng... 

3) Luận án đã đánh giá được vai trò, giá trị của TTCĐ của các 

DTTS trong ứng phó thiên tai, thích ứng với BĐKH và đề xuất lồng 

ghép TTCĐ vào các chính sách phát triển của Tỉnh. Do đó, cần có nghiên 

cứu những thiếu hụt của các chính sách phát triển của Tỉnh hiện đang 

triển khai, đặc biệt là chính sách đối với cộng đồng DTTS, xét đến TTCĐ 

của các DTTS trong quá trình xây dựng chính sách giai đoạn tiếp theo. 


